
 

TRƯỜNG TIỂU HỌC CỬU LONG     

            

THỜI KHÓA BIỂU LỚP HAI 1 
HỌC KÌ 1 - Năm học: 2024 - 2025 

GVCN: Mai Thị Mỹ Hạnh - GVTA: Nguyễn Phương Dung 

            

Sáng THỨ HAI THỨ BA THỨ TƯ THỨ NĂM THỨ SÁU 

1 HĐTN TIẾNG ANH TIẾNG VIỆT TOÁN TIẾNG VIỆT 

2 TIẾNG VIỆT TIẾNG VIỆT TIẾNG VIỆT TIẾNG ANH TIẾNG VIỆT 

NGHỈ GIỮA GIỜ 

3 TIẾNG ANH TIẾNG VIỆT TIẾNG ANH TIẾNG VIỆT TOÁN 

4 TIẾNG VIỆT TOÁN GDTC TIẾNG VIỆT HĐTN 

Chiều  

1 TOÁN STEM TOÁN TNXH GDTC 

NGHỈ GIỮA GIỜ 

2 MĨ THUẬT VÕ-NĐ TNXH ÂM NHẠC TIẾNG ANH 

3 ĐẠO ĐỨC VÕ-NĐ HĐTN CỦNG CỐ TIẾNG ANH 

      

            

THỜI KHÓA BIỂU LỚP HAI 2 
HỌC KÌ 1 - Năm học: 2024 - 2025 

 GVCN: Phạm Thị Phương Oanh - GVTA: Hoàng Thị Việt Hà 

            

Sáng THỨ HAI THỨ BA THỨ TƯ THỨ NĂM THỨ SÁU 

1 HĐTN TIẾNG VIỆT TIẾNG ANH TIẾNG VIỆT GDTC 

2 TIẾNG VIỆT TIẾNG VIỆT TIẾNG ANH TIẾNG VIỆT TIẾNG VIỆT 

NGHỈ GIỮA GIỜ 

3 TIẾNG ANH TOÁN TIẾNG VIỆT TOÁN TIẾNG VIỆT 

4 TIẾNG VIỆT TNXH TIẾNG VIỆT TNXH TOÁN 

Chiều  

1 TOÁN STEM TOÁN MĨ THUẬT HĐTN 

NGHỈ GIỮA GIỜ 

2 GDTC VÕ-NĐ HĐTN TIẾNG ANH CỦNG CỐ 

3 ĐẠO ĐỨC VÕ-NĐ ÂM NHẠC TIẾNG ANH TIẾNG ANH 

            

            



            

      

            

THỜI KHÓA BIỂU LỚP HAI 3 
HỌC KÌ 1 - Năm học: 2024 - 2025 

GVCN:  Lê Ngọc Thảo My - GVTA: Nguyễn Thảo Nhi 

            

Sáng THỨ HAI THỨ BA THỨ TƯ THỨ NĂM THỨ SÁU 

1 HĐTN TIẾNG VIỆT TIẾNG ANH TIẾNG VIỆT TIẾNG VIỆT 

2 TOÁN TIẾNG VIỆT TIẾNG ANH TIẾNG VIỆT GDTC 

NGHỈ GIỮA GIỜ 

3 TIẾNG VIỆT TOÁN TIẾNG VIỆT TOÁN TIẾNG VIỆT 

4 TIẾNG VIỆT TNXH TIẾNG VIỆT TNXH TOÁN 

Chiều  

1 GDTC STEM TOÁN TIẾNG ANH TIẾNG ANH 

NGHỈ GIỮA GIỜ 

2 TIẾNG ANH VÕ-NĐ MĨ THUẬT ĐẠO ĐỨC HĐTN 

3 TIẾNG ANH VÕ-NĐ HĐTN ÂM NHẠC CỦNG CỐ 

            

      

            

THỜI KHÓA BIỂU LỚP HAI 4 
HỌC KÌ 1 - Năm học: 2024 - 2025 

GVCN: Cao Thị Thùy Linh - GVTA: Hoàng Thị Việt Hà 

            

Sáng THỨ HAI THỨ BA THỨ TƯ THỨ NĂM THỨ SÁU 

1 HĐTN TIẾNG VIỆT TIẾNG VIỆT TIẾNG VIỆT TIẾNG VIỆT 

2 GDTC TIẾNG VIỆT TIẾNG VIỆT TIẾNG VIỆT TIẾNG VIỆT 

NGHỈ GIỮA GIỜ 

3 TIẾNG VIỆT TOÁN TIẾNG ANH TOÁN TOÁN 

4 TIẾNG VIỆT TNXH TIẾNG ANH ĐẠO ĐỨC TNXH 

Chiều  

1 TOÁN TIẾNG ANH TOÁN TIẾNG ANH HĐTN 

NGHỈ GIỮA GIỜ 

2 TIẾNG ANH VÕ-NĐ GDTC STEM ÂM NHẠC 

3 TIẾNG ANH VÕ-NĐ HĐTN MĨ THUẬT CỦNG CỐ 

            

            



            

      

            

THỜI KHÓA BIỂU LỚP HAI 5 
HỌC KÌ 1 - Năm học: 2024 - 2025 

GVCN: Lê Huỳnh Hồng Hoa - GVTA: Nguyễn Thảo Nhi 

            

Sáng THỨ HAI THỨ BA THỨ TƯ THỨ NĂM THỨ SÁU 

1 HĐTN TIẾNG VIỆT GDTC TIẾNG VIỆT TIẾNG VIỆT 

2 TIẾNG ANH TIẾNG VIỆT TIẾNG VIỆT TIẾNG VIỆT TIẾNG VIỆT 

NGHỈ GIỮA GIỜ 

3 TIẾNG VIỆT TOÁN TIẾNG VIỆT TOÁN TOÁN 

4 TIẾNG VIỆT TNXH TOÁN TNXH HĐTN 

Chiều  

1 TOÁN TIẾNG ANH TIẾNG ANH STEM CỦNG CỐ 

NGHỈ GIỮA GIỜ 

2 ĐẠO ĐỨC VÕ-NĐ HĐTN TIẾNG ANH GDTC 

3 MĨ THUẬT VÕ-NĐ ÂM NHẠC TIẾNG ANH TIẾNG ANH 

            

      

            

THỜI KHÓA BIỂU LỚP HAI 6 
HỌC KÌ 1 - Năm học: 2024 - 2025 

GVCN: Lý Thị Thanh Mai - GVTA: Nguyễn Phương Dung 

            

Sáng THỨ HAI THỨ BA THỨ TƯ THỨ NĂM THỨ SÁU 

1 HĐTN TOÁN TIẾNG ANH TIẾNG VIỆT TIẾNG VIỆT 

2 TIẾNG VIỆT TIẾNG ANH GDTC TIẾNG VIỆT TIẾNG VIỆT 

NGHỈ GIỮA GIỜ 

3 GDTC TIẾNG VIỆT TIẾNG VIỆT TOÁN TOÁN 

4 TIẾNG VIỆT TIẾNG VIỆT TIẾNG VIỆT ĐẠO ĐỨC TNXH 

Chiều  

1 TOÁN MĨ THUẬT TOÁN TIẾNG ANH HĐTN 

NGHỈ GIỮA GIỜ 

2 TIẾNG ANH VÕ-NĐ TNXH TIẾNG ANH ÂM NHẠC 

3 TIẾNG ANH VÕ-NĐ HĐTN STEM CỦNG CỐ 

 


